
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn 5, Xã Hương Ngải, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH PHONG

0110591891

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KHÁNH PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH PHONG PRODUCTION AND 
TRADING SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KHANH PHONG PTS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0898123886
Email: tranthanhlong041983@icloud.c

om

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa 
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn ghế sofa, giường sofa, đệm ghế sofa

4649

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

8299

4. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

5. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

6. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: Sản xuất tấm bọc sofa

1512

7. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)

4791

8. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất ghế sofa, giường sofa, đệm ghế sofa

3100(Chính)

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ ghế sofa, giường sofa, đệm ghế sofa

4759

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng lưu niệm, 
hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật 
khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ 
đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ 
máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; Bán lẻ máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán lẻ máy móc, thiết bị y tế; 
Bán lẻ cao su, mặt hàng nhựa, hạt nhựa, chất dẻo, vật tư phục 
vụ ngành nhựa; Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào 
đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;
(không bao gồm kinh doanh vàng; kinh doanh súng, đạn loại 
dùng đi săn hoặc thể thao; kinh doanh tem và tiền kim khí)

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 046083012106

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Quang Trung, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Quang Trung, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

TRẦN LONG Nam
02/04/1983 Kinh Việt Nam

16/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       046083012106
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Quang Trung, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Quang Trung, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN LONG Nam

02/04/1983 Kinh Việt Nam

16/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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